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như quan Tư đồ để mà hay việc cơ mật, thì cũng là Thừa tướng. Chức Trung thơ lịnh đời Đàng, thì là chức Tể tướng; đời ấy lại đặt Trung thơ lịnh, Thị trung, Thượng thơ lịnh, làm Tam tỉnh, nghĩa là ba chỗ qui việc hội nghị chánh sự trong nước, ấy chính là chức Tể tướng; sau lại đặt thêm chức Đồng trung thơ môn hạ; chức Bình chương sự và chức Tham tri chánh sự, dùng quan tam phẩm. Đời nhà Tống bắt chước đời Đàng, dùng chức Đồng bình chương, làm chức Tể tướng. Tới đời Minh, hiệu Hồng-vỏ, năm thứ mười ba, bèn bỏ chức Trung thơ tỉnh, còn chức Thừa tướng thì đem về lục bộ. Hiệu Vỉnh-lạc năm đầu, đặt chức Nội các, chẳng qua là dùng người bên viện Hàm lâm dỉ bị cố vấn mà thôi, nghĩa là dùng để mà hỏi han.

Từ hiệu Kiểng-thới sấp về trước, không cho hàm Thượng thơ vào hàng Nội các. Từ hiệu Chánh-đức trở lại, lại cho Thượng thơ được vào hàng Nội các, cho nên quiền Nội các lại được trọng hơn.
Chức Tam công chiếu ứng cùng sao Tam thai, thì là sao Thới giai; dưới khôi tinh có sáu vì sao đối cặp với nhau, thì là Tam thai.









NỘI CÁC, 內閣

secrétariat impérial, grande chancellerie.




Lệ đặt sung biện sự vụ bốn ông; dùng quan trong các viện, chánh tam, tứ phẩm bốn ông.

Ti thuộc có Thượng bữu, Tư luân, Bí thơ, Bổn chương, bổn sở. — Sở Bổn chương lại phân làm ba là Lại-hộ chương, Lễ-binh chương; Hình-công chương; dùng chức bên viện Hàn lâm mà sung bổ.
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